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   Dòng xe nâng Linde, STILL có tải trọng nâng từ 1.2 đến 3 tấn, xuất xứ Đức, hoạt động bằng động cơ điện,
dầu (diesel), xăng/gas với nhiều chủng loại như: xe nâng Reach Truck, xe nâng Double Deep, xe nâng đứng lái
Pallet Truck, xe nâng đứng lái cao Pallet Stacker và xe nâng ngồi lái Forklift.

Xe nâng điện LINDE (Reach Truck)
. Tải trọng: 1.4, 1.6, 2 tấn
. Nâng cao: 4m đến 12m

CHO THUÊ, BÁN & SỬA CHỮA XE NÂNG

Xe nâng điện LINDE (Double Deep)
. Tải trọng: 1.4, 1.6, 2 tấn
. Nâng cao: 4m đến 12m

Xe nâng điện đứng lái LINDE
(Pallet Truck)
. Tải trọng: 1.6, 2 tấn
. Nâng cao: 200mm

Xe nâng điện đứng lái cao LINDE 
(Pallet Stacker)
. Tải trọng: 1.2, 1.4, 1.6 tấn
. Nâng cao: 2.6m đến 3.8m

Dòng xe nâng điện/dầu/gas LINDE (Forklift)
. Tải trọng: 1.2, 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3 tấn
. Nâng cao: 2m đến 4.5m

Dòng xe nâng điện đứng lái STILL (Pallet Truck)
. Tải trọng: 1.2, 1.4, 1.6, 2 tấn
. Nâng cao: 200mm đến 2m

Xe nâng điện đi bộ LINDE
(Pallet Truck)
. Tải trọng: 1.6, 2 tấn
. Nâng cao: 200mm
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Dòng xe nâng điện/dầu/gas STILL (Forklift)
. Tải trọng: 1.6, 1.8, 2, 2.5, 3 tấn
. Nâng cao: 6m đến 8m

Xe nâng điện STILL (Reach Truck)
. Tải trọng: 1 tấn đến 2.5 tấn
. Nâng cao: 7m đến 12m



Dòng xe nâng dầu Forklift

   Dòng xe nâng người / xe nâng tự hành  / xe nâng dạng cắt kéo GENIE xuất xứ USA, có tải trọng nâng từ
200kg đến 700kg và nâng cao từ 4m đến 21m.

Dòng xe nâng điện Forklift

Dòng xe nâng gas/xăng Forklift

   Dòng xe nâng Forklift hoạt động bằng động cơ điện, dầu (diesel), xăng/gas mang thương hiệu TOYOTA,
TCM, NICHIYU, NISSAN, KOMATSU, MITSUBISHI,...xuất xứ Nhật, có tải trọng nâng từ 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 tấn,...
và nâng cao từ 3m đến 6m.  
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        Hãy trở thành Khách hàng, Đại lý phân phối bình điện xe nâng HITACHI / SHIN-KOBE 
của chúng tôi ngay hôm nay với GIÁ & CHÍNH SÁCH TỐT NHẤT Việt Nam.

Thương hiệu bình điện xe nâng Shin-Kobe đã 
đổi tên thành  HITACHI với chất lượng không đổi.

Bình điện được sản xuất theo công nghệ Nhật, được 
nhập khẩu trực tiếp từ Nhật, bảo hành 1 năm. 

Chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp bình điện xe nâng 
chất lượng cao với GIÁ TỐT NHẤT tại thị trường Việt 
Nam.

Bình điện xe nâng gồm: 12 hộc, 24 hộc, 36 hộc,...
. Điện áp: 24V, 48V, 72V,...
. Xuất xứ: Nhật

Traction Battery

SUPER  LIFT TOP  ECO

CÔNG TY TNHH MTV TM DV HOÀNG GIA LÂM

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
Bình điện xe nâng HITACHI tại thị trường VIỆT NAM

VSFL280 VSFL320 VSIL435

VSDX485MH VSDX545MH VSDX565MH

Length
(L)

Width
(W)

Box height

(h)
Total height

(H)

VSFL201M 2 201 58 158 490 522 12.6 2.3

VSFL210A 2 210 90 158 490 522 15.6 4.6

VSFL280 2 280 90 158 490 522 17.6 4.2

VSFL320 2 320 90 158 490 522 19.7 3.8

VSFL5 2 335 109 158 490 522 21.2 5.0

VSIL370 2 370 90 158 520 552 21.3 4.0

VSFL390 2 390 109 158 490 522 23.5 4.8

VSDX400M 2 400 144 158 395 427 24.0 5.2

VSIL435 2 435 109 158 520 552 25.1 4.8

VSIL445L 2 445 109 158 490 522 24.3 4.4

VSIL6 2 468 128 158 520 552 27.0 6.3

VSDX485MH 2 485 144 158 410 422 26.0 5.1

VSDX540M 2 540 161 158 395 427 28.7 5.4

VSDX545MH 2 545 161 158 410 442 29.2 5.7

VSI565 2 565 128 158 520 552 30.1 5.8

VSDX565MH 2 565 177 158 410 442 30.5 6.6

VSDX600MH 2 600 177 158 410 442 32.2 6.3

VSDX700H 2 700 206 158 410 422 38.1 7.3

Amount of
electrolyte

(approximate L)

Electrolyte-
contained

weight

(approximate kg)

Type
Voltage

(V)

5-hour rate

capacity

(Ah)

External dimensions (mm)
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* Xem thêm brochure bình điện xe nâng HITACHI

Thông số kỹ thuật một số model* thông dụng:

BÌNH ĐIỆN HITACHI (SHIN-KOBE)

NGÀY 1/1/2016Bắt đầu từ:



CONG TY TNHH MTV TM DV HOANG GIA LAM

C E R T I F I C A T I O N

To whom it may concern

Yours Sincerely

Mr Jasper Soon

Senior Sales and Marketing Manager

We, Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte Ltd having its office at 180 Clemenceau Avenue #02-01,

Haw Par Centre, Singapore (hereinafter referred to as “HCAP”) certify that the forklift batteries cells

sold by HCAP to CONG TY TNHH MTV TM DV HOANG GIA LAM on and after the issued date

of this certification shall be manufactured by HCAP’s affiliated company: Shin-Kobe Electric

Machinery Co., Ltd. at its factory site, Nabari Works, located at 1300-15, Yabata, Nabari-shi, Mie

518-0493, Japan.

This certification shall be valid on and after the date of issuance above and until when HCAP notify

of the change of manufacturing location.

Date : 31st December 2013

Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte Ltd
(RCB No.: 200403873Z)

180 Clemenceau Avenue #02-01 Haw Par Centre Singapore 239922
Tel: (65) 68366988 (8 Lines)  Fax: (65) 68366788

URL: http://www.hitachi-chemical.com.sg

HITACHI CHEMICAL ASIA-PACIFIC PTE LTD

(CO. REG. NO: 200403873Z)

180 CLEMENCEAU AVENUE #02-01

HAW PAR CENTRE

SINGAPORE 239922



Thông số kỹ thuật một số model** thông dụng:

Hãy trở thành Khách hàng, Đại lý phân phối bình điện xe nâng CEIL (CHLORIDE)         
của chúng tôi ngay hôm nay với GIÁ & CHÍNH SÁCH TỐT NHẤT Việt Nam.

THÁNG 5/2016Bắt đầu từ:

CÔNG TY TNHH MTV TM DV HOÀNG GIA LÂM

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN
Bình điện xe nâng CEIL (CHLORIDE) tại thị trường VIỆT NAM

2 IPzS 230 7 IPzB 525

4 IPzS 5603 IPzS 345

** Xem thêm brochure bình điện xe nâng CEIL (Chloride)

CELL Type
Ah @C5 at

30°C

Length
(mm)

Width
(mm)

Overall Height

(mm)

Height upto
lid top
(mm)

Dry weight

(Kg.)

Acid

Volume

(Ltr.)

Filled

Weight

(Kg.)

2 IPzS 230 230 47 198 565 535 11.1 2.3 14.1

4 IPzB 300 300 77 158 539 509 15.2 3.5 19.7

3 IPzS 345 345 65 198 565 535 16.1 3.7 20.9

6 IPzB 390 390 109 158 480 450 19.0 4.5 24.8

3 IPzS 420 420 65 198 715 685 20.2 4.7 26.2

8 IPzB 440 440 141 158 430 400 22.1 5.3 28.9

9 IPzB 495 495 157 158 430 400 25.3 5.9 32.9

7 IPzB 525 525 125 158 539 509 25.6 5.7 32.9

10 IPzB 550 550 173 158 430 400 27.8 6.5 36.2

4 IPzS 560 560 83 198 715 685 26.4 6.3 34.5

6 IPzB 600 600 109 158 634 604 26.5 6.0 34.2

12 IPzB 660 660 205 158 430 400 33.1 7.7 43.1

5 IPzS 700 700 101 198 715 685 32.7 7.7 42.6

6 IPzS 750 750 119 198 601 571 33.4 7.8 43.4

6 IPzS 930 930 119 198 742 712 41.1 9.8 53.8

9 IPzS 972 972 157 158 708 678 44.4 9.7 56.9

7 IPzS 980 980 137 198 715 685 45.2 10.8 59.1

10 IPzB 1000 1000 173 158 634 604 43.9 9.7 56.3
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BÌNH ĐIỆN CEIL (CHLORIDE)

Bình điện xe nâng CEIL (Chloride) - một thương hiệu nổi tiếng đến từ 
USA có lịch sử phát triển trên 127 năm tại Châu Âu. Sản phẩm được bảo 
hành 1 năm.

Thương hiệu bình điện chuyên cung cấp cho các nhà máy sản xuất xe 
nâng như:

. Tại Châu Âu: Linde, STILL, Jungheinrich, Raymond, Crown, Hyster, 
BT,...

. Tại Nhật, Trung Quốc: TCM, NISSAN, KOMATSU, TOYOTA, 
NICHIYU, MITSUBISHI, HELLI,...

Chúng tôi tự tin và cam kết cung cấp bình điện xe nâng chất lượng cao 
với GIÁ TỐT NHẤT tại thị trường Việt Nam.



ENABLED BY

Chloride Batteries S.E.Asia Pte. Limited

Hoang Gia Lam Trading Services Company Limited

for CEIL Traction Batteries for Vietnam.

hereby con�rm

1608/3B NH1A, Group 3, An Phu Dong Ward, Dist 12, Ho Chi Minh

E�ective from 1st
 March 2016

to be reviewed annually

Fong Chee Heng

Chloride Batteries S.E.Asia Pte. Limited ,106, Neythal Road, Singapore 628594

Tel: +65 62652444 Ext 106 | Fax: +65 62651478 | Website: www.ceilbatterysystems.com 

Head of Operations, Motive Power , Asia Paci�c

AUTHORISED DISTRIBUTOR



HydroPure

HydroFill

ĐỘC QUYỀN PHÂN PHỐI

BÌNH BƠM
NƯỚC CẤT

HydroPure come in Single or

Dual cartridge units.

Hose connects

to water tap.

Connect hose to WateringGun

to top up battery.

ĐÈN BÁO

PS160-DC

SÚNG CHÂM
NƯỚC CẤT

GUN-X

Superior Strength

Built from rugged, engineered ABS plastic

Structural weak points eliminated; pressure regulator incorporated into nozzle

Integrated Flow Indicator 

Shows you when filling has stopped

Faster Fill

1.7 GPM (6.4 l/m)

Spend less time watering

Secure Level Control

Will not move over time

Pre-set for optimum level for most motive  

power batteries

Adjustable or removable

Beveled to conform to vent well at many angles

Flow Diffuser

Converts the rapid flow to a

gentle spray

Protects nozzie from damage

New Design

Eliminates Post

Shut-off Drip

The world’s best selling watering gun is now faster, more durable

Tự động ngắt khi đã châm đủ nước cất.

Easy to manoeuvre:

Handles like a hand truck.

Easy to use:

Instructions on unit

Easy to fill:

Large opening.

Sturdy 30 litre tank.

ON/OFF switch located

on the rear of the unit.

3 metre hose attaches to

all Philadelphia Scientific

WateringGuns.

Sealed rechargeable 

battery is included.

Charge the unit from any

230 VAC outlet with the

provided charger.

Nhà sản xuất: Philadelphia Scientific
Xuất xứ: USA
Máy tạo ra loại nước cất tinh khiết, 
không tạp chất, không kim loại góp phần 
làm gia tăng tuổi thọ bình điện xe 
nâng.
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New improved battery 

powered purity light 

removes necessity for 

mains connection.

MÁY LỌC NƯỚC CẤT BÌNH ĐIỆN



NON MARKING LOCK

Technical Data | Thông số kỹ thuật

BLACK LOCK

NON MARKING - STANDARD BLACK

Sri Lanka is the destination for quality industrial solid tires. 
We at Elastomeric in Sri Lanka manufacture industrial 
resilient tyres for the premium and budget market segments. 
Scientifically developed tread patterns suitable for running
both in and outdoors.

Value solution in two layer structure with Base and Tread
which ensures required application.

Non Marker Black

Cool running

Easy rolling

Good load carrying

Elastomeric Focus: Best Value for Money

Load

Wheel

Steer

Wheel

4.00-8 w* 3.00D-8 X X 10.80 67 104 406 950 730 730 860 950

4.00-8 3.00D-8 X X 11.00 100 115 406 950 730 730 860 950

5.00-8 3.00D-8 X X 17.00 117 136 458 1415 1090 1090 1285 1415

15x4.5-8 3.00-8 X X 9.80 105 118 377 1040 800 800 945 1040

16x6-8 4.33R-8 X X 16.80 135 151 417 1270 975 975 1150 1270

18x7-8 4.33R-8 X X 20.50 146 164 453 2145 1650 1650 1945 2145

6.00-9 4.00E-9 X X 27.50 141 163 529 1885 1450 1450 1710 1885

21x8-9 6.00E-9 X X 32.50 161 184 524 2755 2120 2120 2500 2755

6.50-10 5.00F-10 X X 35.50 156 179 576 2340 1800 1800 2125 2340

200/50-10 6.5-10 X X 22.20 158 188 458 2470 1900 1900 2240 2470

23x9-10 6.50E-10 X X 22.20 209 233 583 3160 2430 2430 2865 3160

7.00-12 5.00S-12 X X 45.50 145 178 657 2920 2240 2240 2645 2920

7.00-15 5.5-15 X X 58.00 155 187 731 3545 2725 2725 3215 3545

27x10-12 8.00G-12 X X 77.00 251 276 676 3900 3000 3000 3540 3900

28x9-15** 7.0-15 X X 56.50 209 230 693 3445 2650 2650 3125 3445

250-15 7.0-15 X X 70.00 220 243 720 4545 3650 3650 4310 4545

7.5-15 X X 70.50 220 243 720 4545 3650 3650 4310 4545

355/65-15 9.75-15 X X 125.00 258 300 823 7800 6000 5450 6430 7000

8.25-15 6.5-15 X X 90.00 186 222 819 4750 3650 3650 4300 4750

300-15 8.0-15 X X 112.00 229 263 823 5850 4500 4500 5310 5850

10.00-20 7.0-20 X X 169.00 252 287 1029 6000 5000

7.5-20 X X 169.50 252 287 1029 6000 5000

8.0-20 X X 171.00 252 287 1029 6000 5000

Plus

(Click / LOC)

*Rib

**28x9-15=8.15-15

6Km/h

Overall

Diameter

(+/-2%)

mm.

Max

Overall

Width

mm.

Tread

Width

mm.

Weight

Per Tire

In Kg

(+/-2.5%)

Load Capacity (Kg.)

Counter Balanced

Lift Trucks

Up To 25Km/h

Other Vehicles

ETRTO Standards

25Km/h
Up To

10Km/h

Tire Dimensions

Tire Size Rim Size

Black Compound / Non Marking

Standard
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High premium quality tires for

industrial use and for forklifts.

BÁNH ĐẶC XE NÂNG



80x113mm 125x40mm85x80mm

Càng nâng đôi Càng Push/PullCàng nâng thùng phuyCàng Double Deep Kẹp giấy trònKẹp vuông

Biến trở chân gas

Cảm biến tốc độ

Khóa nguồnCầu chì sứ

Càng nâng trụ tròn

Bánh lái xe LINDE
254x95x205x80mm

Bánh tải xe LINDE
230x135x205x80mm

Bánh lái xe LINDE
330x135x250x80mm

Bánh lái LINDE R02
 343x135x278x80mm

Bánh lái xe HYSTER R2.0H
 348x90x285x80mm

Bánh tải xe NICHIYU 
254x114x180mm

Bánh tải xe NICHIYU 
325x145x180mm

   Bánh xe PU, vulkollan sử dụng cho xe nâng loại Reach Truck (Rader-Vogel,..). 

   Bánh xe PU sử dụng cho xe nâng loại Pallet Truck.

   Các loại phụ tùng xe nâng khác.

   Càng xe nâng.

Bánh đắp PU (Đắp mới PU cho bánh xe PU cũ).

Cần điều khiểnPhụ tùng sửa board xe nâng

Màng bơm gas Sensor

Đầu nối ống dầu

Ống dầu thủy lực 3/16”, 1/4”, 5/16”, 3/8”
Chịu được nhiệt độ -55°C/-67°F và áp suất lên đến 250bar (3600 psi).

với nhiều kiểu dáng & kích thước khác nhau.

Phốt làm kín

Đèn xe nâng

Cuộn ống dầu
thủy lực
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PHỤ TÙNG XE NÂNG



Thiết bị ngắt mạch
khẩn cấp REMA 190A

Nắp hộc bình điện
bằng nhựa

Giắc cắm sạc
trực tiếp

   Giắc cắm bình điện xe nâng REMA, ANDERSON (80A, 160A, 175A, 320A, 350A...)

   Thanh câu bình điện & các phụ tùng bình điện khác.

Máy sạc CEIL 3P/380V

(48V-60A, 48V-70A, 80V-70A)

Anderson 48V-350AAnderson 48V-350AAnderson 48V-175A Anderson 72V-350A Anderson 72V-320A

Dụng cụ đo
nồng độ axít

Bu lông bằng sắt
bọc cách điện

Dây cáp điện Đèn báo

Thanh câu nối cọc bình điện xe nâng Thanh câu nối cọc bình điện xe nâng
với đầu nối bằng kim loại

Giắc cắm đực
REMA 80A

Giắc cắm cái
REMA 80A

Giắc cắm cái
REMA 160A

Giắc cắm đực
REMA 160A

Giắc cắm đực
REMA 320A

Easy to install, operate and maintain.

Auto Equalization: Equalize the voltages for all the cells in the battery after 
charging to the same level in order to have the better performance from the 
battery.

Automatic Battery Check : Checks and monitors the battery health before it 
charging commences and displays an error signal so that user gets the indica-
tion on the battery health in advance and rectify it.

Charger Temperature Control: Maintains the desired temperature during 
charging so that there is no additional heat generation in the system.

Key features

•

•

•
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PHỤ TÙNG BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

MÁY SẠC BÌNH ĐIỆN XE NÂNG



   Sản phẩm bảo hộ lao động đặc biệt khi làm việc trong kho lạnh -30
o

C.

   Máy bơm công nghiệp.

   Kính bảo hộ, giày bảo hộ lao động (Chống đinh, chống dập, chống trượt, chống nhiễm điện,...). 

SA1019Q109 SA413 SA319

GENEX-BC MEDALLAS MMC

SPEAR2 46BUC

Màng PE Màng PE foam

Rolling pull filmChén hút chân không

Phụ tùng máy bơm

Ceramic seal

Oil seal

Bạc trượt

Timing belts, vaccuum belts Flat belts V-belts

Carbon seal

   Các loại niêm chì, niêm nhựa,...
   dùng cho container, kho bãi,...

Niêm nhựa Niêm lá thép

Niêm chì Niêm cối

Bơm ly tâm

Bơm màng Bơm chân khôngBơm thùng phuy

Bơm chân khôngBơm bánh răng

   Màng PE foam, màng PE quấn pallet.   Ống, co, valve, khớp nối inox SS316L, SS316, SS304.

   Phụ tùng máy đóng gói.

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP
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ZE122 - 80m2 ZE124 - 80m2 ZE123 - 40m2ZE121 - 40m2 ZE129 - 35m2

ZF022 - 120m2ZM043 - 240m2ZF102 - 160m2ZC004 - 300m2

   Máy xịt phòng tự động P+L Systems (UK) tự động ướp hương thơm cho không gian yêu quý của bạn.
Bạn có thể chọn khoảng thời gian giữa các lần phun hương thơm là 7.5 phút, 15 phút hoặc 30 phút. 

   Đèn diệt côn trùng INSECT-O-CUTTOR (UK) được sử dụng rộng rãi trong các công ty chế biến thực phẩm,
công ty bia rượu/nước giải khát, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, resort, gia đình,...với hiệu quả đánh bắt
côn trùng bay (ruồi, muỗi,...) cao, an toàn cho người sử dụng và vật nuôi.

SẢN PHẨM ĐIỆN MÁY

   Máy sấy tay, máy sát khuẩn tự động chuyên dùng trong các công ty chế biến thực phẩm, công ty bia rượu/
nước giải khát, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, resort, gia đình,...
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Xe Nâng Chất Lượng Cao HGL

Bình điện Chloride
Bình điện Hitachi

Cho Thuê Xe Nâng HGL
Cho Thuê Xe Nâng HGLwww.hgl.com.vnTruy cập

để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi.

NON MARKING LOCK

BLACK LOCK

NON MARKING - STANDARD BLACK

SUPER  LIFT TOP  ECO

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC
BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

với GIÁ TỐT NHẤT tại Việt Nam. với GIÁ TỐT NHẤT tại Việt Nam.

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN 
BÌNH ĐIỆN XE NÂNG

TRUSTED BATTERY SYSTEMS

THE POWER
RANGE

MOTIFORS  TRACTION 

CÔNG  TY  TNHH  MTV  THƯƠNG  MẠI  DỊCH  VỤ  HOÀNG  GIA  LÂM
Showroom: 83/2 QL1A, P.An Phú Đông, Q.12, TP.Hồ Chí Minh
Chi nhánh Đà Nẵng: 15 Sương Nguyệt Ánh, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Nhà máy Bình Dương: 465A QL13, KP.Nguyễn Trãi, P.Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương
Nhà máy Miền Bắc: Km 24, Quốc Lộ 5, Phan Bôi, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên
Tel: 0903 155 033,    076 848 9999,    0906 579 555                     Fax: (028) 37 197 175

ORIGINAL
WHEELS/ROLLERS
Vulkollan®
Powerthane®
Powerfriction®


